
        SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 586/TB-BVL&BP Tiền Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ
 

 

Kính gửi: Nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ds Dương Ngọc Tím – TM Khoa Dược 

- Số điện thoại: 0973 555 256.   Email: ngoctimm09@gmail.com. 

- Địa chỉ: số 504/1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 504/1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, 

TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

- Nhận qua email: ngoctimm09@gmail.com. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời gian 

nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hóa chất xét nghiệm: 

Stt  Tên hàng hóa Quy cách   Hãng sản xuất   Xuất xứ   
Đơn vị  

tính 

  

Số 

lượng 

     1  
Daily Cleaning 

Solution Kit 90ml 
Hộp/90ml Medica  Mỹ  hộp          02  

     2  
Bi-Level Quality 

Control Kit 
Hộp (2x10ml) Medica Mỹ hộp          01  

     3  
 Easylyte Na/K/Cl 

Solution Pack 800 ml 
Hộp/800ml Medica Mỹ hộp          02  

     4  AST 
R1 : 6x57 mL + 

R2 :  3x32 mL 

Shenzhen Mindray 

Bio-Medical 

Electronics Co Ltd 

  China  ml 
         

483  

     5  ALT 
R1 : 6x57 mL + 

R2 :  3x32 mL 

Shenzhen Mindray 

Bio-Medical 

Electronics Co Ltd 

China ml     483 

     6  CREATININ 4x56+4x56ml 
Chema Diagnostica 

SRL 
  Italia ml 224 
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     7  GLUCOSE 
R1 : 6x60 mL + 

R2 : 3x32 mL 

Shenzhen Mindray 

Bio-Medical 

Electronics Co Ltd 

  China ml 
           

456  

     8  URE 
R1 : 6x58mL + 

R2 : 3x32mL 

Shenzhen Mindray 

Bio-Medical 

Electronics Co Ltd  

  China  ml 
         

444  

     9  PROTEIN TOTAL 6x60ml 

Shenzhen Mindray 

Bio-Medical 

Electronics Co Ltd  

  China  ml 
         

360 

   10  BILIRUBIN TOTAL 
R1 : 4x48ml + R2 

: 4x12ml 

Shenzhen Mindray 

Bio-Medical 

Electronics Co Ltd 

  China ml 
             

240 

   11  CRP 
1x40mL / 

1x10mL 

Spinreact S.A.U - 

Spain 
Spain ml 

             

300 

   12  Detergent 20L Spinreact S.A.U Spain ml 
             

20.000 

   13  Diluent 20L Spinreact S.A.U Spain ml 
             

60.000  

   14  Lyse 1000ml Spinreact S.A.U Spain ml 
              

1.000  

   15  

Hóa chất cho xét 

nghiệm Creatinine 

theo phương pháp 

enzymatic                     

R1: 3 x 13.0 mL, 

R2: 3 x 8.0 mL 

Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Germany Hộp 

             

1  

   16  
Hóa chất cho xét 

nghiệm ASAT (GOT) 

R1: 3 x 17.0 mL, 

R2: 3 x 6.5 mL 

Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Germany Hộp 

             

1  

   17  
Hóa chất cho xét 

nghiệm ALAT (GPT) 

R1: 3 x 17.0 mL, 

R2: 3 x 6.5 mL 

Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Germany hộp 

             

01  

   18  TruLab N 6x5mL 
Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Germany hộp 

             

01  

19 TruLab P 6x5mL 
Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Germany hộp 01 

20 Wash Solution No. 3 500mL x 1 

Diasys Diagnostic 
Systems GmbH 

 

 

Japan hộp 01 

21 Wash Solution No. 9 500mL x 2 
Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Japan hộp 01 

22 TruCal U 6x3mL 
Diasys Diagnostic 

Systems GmbH 
Germany Hộp 01 

   23  
Cellpack DCL (DCL-

300A) 
20L Sysmex Singapore thùng 

             

1  

       

 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang, địa chỉ: số 

504/1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 



3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 1 năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng 3% tổng giá trị hợp đồng. 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Lưu TC-HC.  

 

                   Nguyễn Tấn Lộc 

   



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

  1. Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền 

Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá các loại hàng hóa 

như sau: 

stt Tên hàng 

hóa 

Thông số kỹ 

thuật chi tiết 

Hãng, nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(Vnđ) 

Ghi 

chú 

1 
      

2 
      

 

Tổng cộng: ....... khoản 
    

  Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến bệnh viện. 

  2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 1 Mục 2 - Yêu cầu báo giá]. 

  3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

  - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

        ...., ngày.... tháng....năm.... 

        Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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